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PHỤ LỤC 1 

CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT THUỘC PHẠM VI CỦA HỘI NGHỊ  

(19/20 luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5,  

Quốc hội khóa XV) 

TT SỐ, KÝ HIỆU TÊN LUẬT, NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP HIỆU LỰC 
CƠ QUAN CHUẨN BỊ  

BÁO CÁO THAM LUẬN 

I. LUẬT: 

1.  26/2023/QH15 Luật Căn cước  Kỳ họp thứ 6 

01/7/2024 

(trừ khoản 3 

Điều 46 có hiệu 

lực từ ngày 

15/01/2024) 

- UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung; 

- Ủy ban QPAN (có tham luận 

riêng). 

2.  29/2023/QH15 Luật Kinh doanh bất động sản 

Kỳ họp thứ 6 
01/01/2025 - UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung; 

- Ủy ban Kinh tế (có tham luận 

riêng). 

3.  30/2023/QH15 
Luật Lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

Kỳ họp thứ 6 
01/7/2024 - UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung; 

- Ủy ban QPAN (có tham luận 
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riêng). 

4.  27/2023/QH15 Luật Nhà ở 

Kỳ họp thứ 6 
01/01/2025 - UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung; 

- Ủy ban Pháp luật (có tham luận 

riêng). 

5.  25/2023/QH15 
Luật Quản lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân 

sự 

Kỳ họp thứ 6 
01/01/2025 - UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung; 

- Ủy ban QPAN (có tham luận 

riêng). 

6.  28/2023/QH15 Luật Tài nguyên nước 

Kỳ họp thứ 6 
01/7/2024 

(trừ điểm b 

khoản 1 Điều 

69 được thực 

hiện từ 

01/7/2025; 

khoản 4 Điều 

52 được thực 

hiện từ 

01/7/2026) 

- UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung  

7.  24/2023/QH15 Luật Viễn thông Kỳ họp thứ 6 
01/7/2024 

(trừ Điều 28, 

- UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 
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Điều 29, điểm d 

khoản 9 Điều 

50, khoản 3 

Điều 71 có hiệu 

lực thi hành từ 

ngày 

01/01/2025) 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung. 

8.  31/2024/QH15 Luật Đất đai 

Kỳ họp bất 

thường lần 

thứ 5 

01/01/2025 

 (trừ Điều 190 

và Điều 248 có 

hiệu lực thi 

hành từ 

01/4/2024; 

khoản 9 Điều 

60 có hiệu lực 

thi hành kể từ 

ngày Nghị 

quyết số 

61/2022/QH15 

hết hiệu lực thi 

hành) 

- UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung; 

- Ủy ban Kinh tế (có tham luận 

riêng) 

9.  32/2024/QH15 Luật Các tổ chức tín dụng 

Kỳ họp bất 

thường lần 

thứ 5 

01/7/2024  

(trừ khoản 3 

Điều 200 và 

khoản 15 Điều 

210 có hiệu lực 

từ 01/01/2025) 

- UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung; 

- Ủy ban Kinh tế, Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam (có tham 
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luận riêng). 

II. NGHỊ QUYẾT: 
 

 

1.  103/2023/QH15 Nghị quyết về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2024;  
Kỳ họp thứ 6  - UBTVQH quán triệt về một số 

yêu cầu, nhiệm vụ lớn cần triển 

khai; 

- Chính phủ báo cáo về công 

tác chuẩn bị, triển khai các luật, 

nghị quyết được Quốc hội 

thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và 

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, 

Quốc hội khóa XV trong Báo 

cáo chung. 

2.  104/2023/QH15 Nghị quyết về dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2024;  
Kỳ họp thứ 6  

3.  

105/2023/QH15 

Nghị quyết về phân bổ ngân 

sách trung ương năm 2024;  

Kỳ họp thứ 6  

4.  

106/2023/QH15 

Nghị quyết thí điểm một số 

chính sách đặc thù về đầu tư 

xây dựng công trình đường bộ 

Kỳ họp thứ 6 28/11/2023 - UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung; 

- Uỷ ban Kinh tế (có tham luận 

riêng) 

5.  107/2023/QH15 

Nghị quyết về việc áp dụng 

thuế thu nhập doanh nghiệp bổ 

sung theo quy định chống xói 

mòn cơ sở thuế toàn cầu;  

Kỳ họp thứ 6 01/01/2024 - UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung; 

- Bộ Tài chính (có tham luận 

riêng) 

6.  108/2023/QH15 Nghị quyết về giám sát chuyên Kỳ họp thứ 6  - UBTVQH quán triệt về một số 
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đề “Việc triển khai thực hiện 

các nghị quyết của Quốc hội về 

các Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025, giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025, phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030”;  

yêu cầu, nhiệm vụ lớn cần triển 

khai; 

- Chính phủ báo cáo về công 

tác chuẩn bị, triển khai các luật, 

nghị quyết được Quốc hội 

thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và 

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, 

Quốc hội khóa XV trong Báo 

cáo chung. 

7.  109/2023/QH15 

Nghị quyết về tiếp tục thực 

hiện một số nghị quyết của 

Quốc hội khóa XIV và từ đầu 

nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ 

họp thứ 4 về giám sát chuyên 

đề, chất vấn;  

Kỳ họp thứ 6  

8.  110/2023/QH15 
Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc 

hội khóa XV. 
Kỳ họp thứ 6  

9.  111/2024/QH15 

Nghị quyết về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc 

gia 

Kỳ họp bất 

thường lần 

thứ 5 

 - UBTVQH quán triệt về những 

điểm mới, nội dung trọng tâm, 

yêu cầu trong việc triển khai; 

- Chính phủ báo cáo về việc 

chuẩn bị triển khai trong Báo 

cáo chung. 

10.  112/2024/QH15 

Nghị quyết về việc sử dụng dự 

phòng chung, dự phòng nguồn 

ngân sách trung ương của Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 cho các 

Bộ, cơ quan trung ương, địa 

phương và Tập đoàn Điện lực 

Kỳ họp bất 

thường lần 

thứ 5 

 - UBTVQH quán triệt về một số 

yêu cầu, nhiệm vụ lớn cần triển 

khai; 

- Chính phủ báo cáo về công 

tác chuẩn bị, triển khai các luật, 

nghị quyết được Quốc hội 

thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và 
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Việt Nam Kỳ họp bất thường lần thứ 5, 

Quốc hội khóa XV trong Báo 

cáo chung. 

 


